	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 2022 - 2023  

MÔN : VẬT LÝ 9  

Thời gian làm bài: 45 phút  (không kể thời gian giao đề)


	Tên chủ đề
	Nhận biết

40%
	Thông hiểu

30%
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp

20%
	Cấp độ cao

10%
	

	Chương 2: Điện từ học
	1. Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy phát điện xoay chiều có khung dây  quay hoặc có nam châm quay.

2. Nêu được các máy phát điện đều biến đổi cơ năng thành điện năng.

3. Nêu được dấu hiệu chính để phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

4. Nhận biết đư​ợc ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và  xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ.

5.  Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp xoay chiều

6. Nêu được công suất hao phí trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu dây dẫn.

7. Nêu đư​ợc nguyên tắc cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy  biến áp.
	8. Phát hiện dòng điện là dòng điện xoay chiều hay dòng điện một chiều dựa trên tác dụng từ của chúng.

9. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

10. Giải thích được vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

11. Nêu đ​ược điện áp hiệu dụng ở hai đầu các cuộn dây máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn.


	12. Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

13. Vận dụng được công thức [image: image1.wmf]2
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	Số câu hỏi
	TN:3

TL:0
	TN:

TL:0.5
	TN:

TL:0.5
	TN:

TL:
	

	Số điểm
	1,5
	1
	0,5
	
	3.0

	Chương 3: Quang học
	14. Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

15. Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới.

16. Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.

17. Nhận biết được rằng, khi nhiều ánh sáng màu được chiếu vào cùng một chỗ trên màn ảnh trắng hoặc đồng thời đi vào mắt thì chúng được trộn với nhau và cho một màu khác hẳn, có thể trộn một số ánh sáng màu thích hợp với nhau để thu được ánh sáng trắng.


	18. Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí  sang nước và ngược lại.

19. Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

20. Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì. Nêu được tiêu điểm chính, tiêu cự của thấu kính là gì.

21. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

22. Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và  máy ảnh

23. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.

24. Nêu được đặc điểm của mắt cận mắt lão và cách sửa.

25. Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

26. Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu.
	27. Xác định được thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này và quan sát ảnh của một vật ta bởi các thấu kính đó.

28. Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

29. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

30. Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng trắng là do nguyên nhân nào.


	31. Xác định được tiêu cự, khoảng cách từ vật , ảnh dến thấu kính, của thấu kính hội tụ hay phân kỳ (bằng kiến thức hình học.)
	

	Số câu hỏi
	TN:

TL:1
	TN:2

TL:1
	TN:1

TL:0.5
	TN:

TL:0.5
	

	Số điểm
	2,5
	2
	1,5
	1
	7.0

	TS câu hỏi
	TN:3

TL:1
	TN:2

TL:1.5
	TN:1

TL:1
	TN:

TL:0.5
	TN:6

TL:4

	TS điểm

Tỉ lệ
	4đ

40%
	3đ

30%
	2đ

20%
	1đ

10%
	10đ

(100%)


ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) 

Câu 1/. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để biến đổi

	           A. điện năng thành cơ năng.

           C. cơ năng thành điện năng.
	           B. nhiệt năng thành điện năng.

           D. quang năng thành điện năng.


Câu 2/. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện

A  tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó..

B. tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó

C. tỉ lệ thuân với điện trở của dây dẫn đó 

D. tỉ lệ thuân với bình phương điện trở của dây dẫn đó 

Câu 3/. Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng là 125 vòng và 600 vòng. Sử dụng máy biến thế này:

   A. Chỉ làm tăng hiệu điện thế.                                   

   B. Chỉ làm giảm hiệu điện thế.

   C. Có thể làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.             

      D. Có thể đồng thời làm tăng và giảm hiệu điện thế.

Câu 4/. Khi nhìn một vật qua kính lúp thì ảnh có đặc điểm:

A. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.                   B. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.      

C. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.               D. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.

Câu 5/. Góc khúc xạ tạo bởi


	  A.tia tới và đường pháp tuyến .

  B.tia tới và tia khúc xạ .


	C.tia khúc xạ và đường pháp tuyến .

D.tia khúc xạ và mặt phân cách 


Câu 6/. Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?


A. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


B. Thấu thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa


C. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.



D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều với vật.

II/. PHẦN II: TỰ LUẬN (7.0 điểm) 

Câu 1/. (1.5 điểm)
a ) Nêu cấu tạo của máy biến thế?
b) Một máy biến thế có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 1000 vòng, cuộn thứ cấp là 2500 vòng. Cuộn sơ cấp nối vào nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế 110V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp ?

Câu 2/. (2.0 điểm) Nêu đặc điểm của kính lúp? Một kính lúp có số bội giác là 4x.Tìm tiêu cự của kính lúp đó ?

Câu 3/.  (1.0 điểm)
Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục ? 

Câu 4/. (2,5điểm ) Đặt một vật AB  trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm. Biết AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng 30cm.
a) Hãy dựng ảnh của AB qua thấu kính và nêu đặc điểm của ảnh đó ?

b) Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ?

----------------------------HẾT----------------------------

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: VẬT  LÝ  – LỚP: 9
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHUNG

- TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) 
- TỰ LUẬN; (7.0 điểm) 
II/. PHẦN II: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	
	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (3.0 điểm)
	Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp Án

C
B
C
B
C
D

	

	II/. Tự luận (7.0 điểm)


	1
	a)Cấu tạo : Gồm 2 bộ phận chính là : 
Hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau

-Một lõi sắt (hay thép) có pha silic dùng chung cho cả 2 cuộn dây
b)N1=1000 vòng            a. Hđt ở 2 đầu cuộn dây thừ cấp là :

N2 =2500 vòng         U 1/U 2 = N1/N2 => U 2 = U 1. N2 / N1 

                                                 =  110.2500/1000 = 275 V

U 1 = 110 V                

 U 2 = ?             
	0.5
1.0

	
	2
	-Kính lúp là một TKHT có tiêu cự ngắn,dùng để quan sát một vật nhỏ

-Mỗi kính lúp có một số bội giác kí hiệu là G,được ghi bằng các số như :3X,5X….

-Số bội giác và tiêu cự của kính lúp liên hệ vời nhau bởi biểu thức : G = 25/f

*G = 25/ f => f = 25 / G = 25 / 4 = 6,25 (cm)

	1.0
1.0

	
	3
	-   Mắt cận chỉ nhìn rõ những vật ở gần, nhưng không nhìn rõ những vật ở xa.  

-   Cách khắc phục tật cận thị là đeo kính.Kính cận là một thấu kính phân kì, kính cận thích hợp có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn của mắt.

 -   Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. 

 -   Cách khắc phục tật mắt lão là đeo kính . Kính lão là một thấu kính hội tụ 
	1.0

	
	4
	a) Vẽ hình


[image: image2.png]T




A’B’ là ảnh ảo,cùng chiều,nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính 

b) Tính OA’ : 

∆OAB~∆OA’B’, có : 
[image: image3.wmf]'''
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=

  (1)

∆FOT~∆FA’B’, có :
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==

  (2)

Từ(1) và (2) có :
[image: image5.wmf]'''
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Hay :
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